
中華醫事科技大學  

編號：  華醫急難 

姓 名： ○○○○ 

Họ tên 

出生日期：○○ 年○ 月 ○ 日 

Ngày tháng năm sinh  

 

性別：○ 

Giới tính 

系  別  班  級： 

Ngành học-Lớp: 

 

 

 

 

Ngành học-Lớp: 

聯  絡  電  話： 

Số điện thoại liên lạc  

學 號： 

Mã số sinh viên 

身 分 證 字 號： 

Số thẻ cư trú 

戶籍所在地：台南市仁德區文華一街 89 號 

Địa chỉ liên lạc: 台南市仁德區文華一街 89 號 

 一、申請事實及理由：（此欄若不敷使用，可另紙敘述之） 
 

Hoàn cảnh và lý do viết đơn: 
 
 
Tư liệu đính kèm: 

■申請表 ■簽呈(請導師簽具紙本)      □事故資料（例:父母重病需檢附重大生病證明） 

■Đơn xin ■GVCN kí tên ■Thông tin sự việc(VD: bố mẹ bị bệnh nặng cần kèm theo giấy xác nhận) 

二、導師意見： 

Ý  kiến của GVCN 

1.該生上述事實及理由是否完全屬實？ 是  否   

1. Sự việc và lý do trên của sinh viên hoàn toàn đúng sự thật?   Có    Không   

 

2.請檢附 1.簽呈 2.申請表 3.事故資料(例如:重大傷病證明) 
■Đơn xin ■GVCN kí tên ■Thông tin sự việc(VD: bố mẹ bị bệnh nặng cần kèm theo giấy xác nhận) 

導師 （簽名） 

申請日期：中華民國 年 月 日 

Ngày viết đơn : Trung Hoa Dân Quốc      Năm              Tháng              Ngày 

申請列別：Trường hợp: 

第 6 條第一款學生發生意外事故或傷病 

Điều 6 khoản 1 sinh viên bị tai nạn hoặc thương tích  

□1-1：傷病住院者（診斷證明住院需連續滿 7 天(含)以上，得申請補助伍仟元整。 

□ 1-1: Bệnh nhân nội trú bị chấn thương và ốm đau (giấy chẩn đoán nhập viện hơn 7 ngày liên tục, có thể xin 

trợ cấp 5000 đài tệ 

□1-2:死亡者，補助叁萬元整 

□ 1-2: Đối với người tử vong, số tiền trợ cấp là 30000 đài tệ 

□1-3：符合全民健保重大傷病標準者，補助壹萬伍仟元整。 

□ 1-3: Những người đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hiểm y tế quốc gia cho các thương tật và bệnh tật nặng sẽ 

nhận được tổng trợ cấp là 15000 đài tệ 

第 6 條第二款父或母(或監護人)有下列情形： 

Điều 6 khoản 2 Cha mẹ hoặc người giám hộ có các trường hợp sau: 

□2-1 遭受父母(或監護人)虐待、遺棄、強迫從事不正當職業行為，致無法生活於家庭並經 

政府核准有案之社會福利機構或委託親屬收容者（社福機構證明），補助壹萬元。  

□ 2-1 Những người bị cha mẹ (hoặc người giám hộ) ngược đãi, bỏ rơi hoặc buộc phải thực hiện những hành 

vi nghề nghiệp không đúng đắn khiến họ không thể sống trong gia đình và đã được chính phủ chấp thuận tùy 

từng trường hợp. tổ chức phúc lợi xã hội hoặc người thân được ủy thác (có xác nhận của tổ chức phúc lợi xã 

hội), trợ cấp 10000 Đài tệ□3-4：符合全民健保重大傷病標準者。(申請 1 次為限）。 

學  生 急  難 救 助 金 申 請 書 

ĐƠN XIN  TRỢ CẤP CỨU NẠN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



中華醫事科技大學  

學 生 急 難 救 助 金 補 助 標 準 
 

六-1   學生發生意外事故或傷病：(所得合計逾百萬或財產合計逾千萬不得申請) 
 
 

 
 

1-1 

申請事由 補助金額 

傷病住院者（診斷證明住院需連續滿 7 天(含)以上，住院申請 1 學期以 
伍仟元整 

1 次為限）。 
 

1-2 死亡者（死亡證明書或相關驗屍體證明）。 叁萬元整 
 
 

1-3 
符合全民健保重大傷病標準者（健保署-全民健康保險重大傷病核定審查 

通知書，有效期間內皆可申請，並非殘障手冊或診斷書）。 

 

壹萬伍仟元整 

 

六-2   學生(不需檢附財產所得清單) 
 

申請事由 補助金額 

遭受父母(或監護人)虐待、遺棄、強迫從事不正當職業行為，致無法生 

2-1 活於家庭並經政府核准有案之社會福利機構或委託親屬收容者（社福機 

構證明）。 

壹萬元整 

 

三、    父或母(或監護人)有下列情形：(所得合計逾百萬或財產合計逾千萬不得申請) 
 

稱謂 身分證字號 申請事由 補助金額 
 

父親 

3-1 
母親 

 

父親 

3-2 
母親 

 

失蹤 6 個月以上(失蹤人口協尋紀錄)  。 壹萬元整 
 

入獄服刑(在監執行證明，入獄日期需於三個月 
壹萬元整 

內)。 

父親 

3-3 
母親 

 
父親 

非自願性離職（失業勞工認定給付收據）。 壹萬元整 

符合全民健保重大傷病標準者(健保署-全民健康 

3-4 
母親 

 

 

父親 

3-5 
母親 

 

父親 

3-6 
母親 

保險重大傷病核定審查通知書，有效期間內皆可申 

請，並非殘障手冊或診斷書)。(申請 1 次為限）。 

因風、水、震、火災害住院未滿七日者，非一般傷 

病。如:車禍、職災等(診斷證明)。 因風、水、震、

火災害住院逾七日者，非一般傷病。 如:車禍、職

災等(診斷證明)。 

壹萬元整 
 
 
 

伍千元整 

壹萬元整 

 

父親 

3-7 
母親 

一方死亡者（死亡證明書或相關驗屍體證明）。 
 

壹萬伍仟元整 


